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Chủ đề 3 :CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
Bài 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
? Em hãy tìm ra những nét mới về tình hình thế giới và Đông Dương ?
? Chứng minh những thủ đoạn thâm độc của Pháp – Nhật đối với nhân dân Đông Dương ? Hậu quả của các chính sách đó đối với các tầng lớp nhân dân ta ở Việt Nam ?
? Vì sao thực sân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương ?
 BÀI HỌC:
- CTTG II bùng nổ, phát xít Đức tấn công Pháp, Pháp đầu hàng và làm tay sai cho Đức
- Quân phiệt Nhật Bản tiến sát biên giới Việt- Trung và tiến vào Đông Dương tháng 9-1940
- Nhật – Pháp cấu kết với nhau cùng áp bức bóc lột nhân dân ta với những thủ đoạn thâm độc
II/ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN
1/ Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 – 9 – 1940) :
? Lý do dẫn đến khởi nghĩa Bắc Sơn ? Theo em vì sao cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bị thất bại ?
 BÀI HỌC:
 - Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thua chạy qua châu Bắc Sơn
- Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi dậy, tước vũ khí của tàn quân Pháp, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng (27-9-1940)
- Kết quả: cuộc khởi nghĩa bị thất bại
2/ Khởi nghĩa Nam Kì (23 – 11 – 1940):
? Lý do dẫn đến khởi nghĩa Nam Kỳ ? Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.
 BÀI HỌC:
- Thực dân Pháp bắt lính người Việt đi làm bia đở đạn chống lại quân Xiêm
- Đảng bộ Nam Kì quyết định khởi nghĩa (đêm 22 rạng ngày 23-11-1940) ở hầu hết các tỉnh Nam Kì, thành lập chính quyền nhân dân. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện.
- Khởi nghĩa thất bại


Bài 22:  CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
I/ MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19 – 5 – 1941)
1/ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)
? Tình hình trong nước thế nào?
Học sinh thảo luận nhóm: Những chủ trương mới của Đảng được quyết định ở Hội nghị TW lần thứ 8 như thế nào ? Tại sao đến lúc này, Đảng ta lại thành lập Mặt trận Việt Minh ?
 BÀI HỌC:
- Chiến tranh TG bước sang năm thứ ba, trên thế giới hình thành hai trận tuyến (đồng minh và phát xít)
- Ngày 28/1/1941Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo CMVN. Người chủ trì hội nghị trung ương lần thứ 8 tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941
- Hội nghị chủ trương:
+ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
+Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ dịa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công
+Thành lập Mặt trận Việt Minh
2/ Sự phát triển của lực lượng CM
? Từ khi Mặt trận Việt Minh được thành lập sự phát triển của lực lượng chính trị như thế nào ? Lực lượng vũ trang phát triển ra sau?
 BÀI HỌC :
- Lực lượng chính trị: Mặt trận Việt Minh được thành lập ngày 19/5/1941 bao gồm các đoàn thể cứu quốc khắp cả nước
- Lực lượng vũ trang: duy trì đội du kích Bắc Sơn, thành lập VN tuyên truyền giải phóng quân ( 22/12/1944)
II/ CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1/ Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945)
? Tại sao Nhật đảo chính Pháp ? Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao ?
? Tình hình Đông Dương sau khi Nhật đảo chính Pháp như thế nào ?
 BÀI HỌC:
-Thế giới: ở Châu Âu chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng
- Ở Thái Bình Dương: phát xít Nhật bị nguy khốn
- Ở Đông Dương: Thực dân pháp hoạt động ráo riết chờ quân Đồng Minh
=>Ngày 9 – 3 – 1945 Nhật đảo chính Pháp trê toàn Đông Dương, Pháp đầu hàng
2/ Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
? Ngay sau biến cố Nhật hất cẳng Pháp, chủ trương của Đảng và Mặt trận Việt Minh như thế nào ?
? Tại sao Đảng ta quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa ?
? Nêu những nét chính của cao trào kháng Nhật cứu nước ?
 BÀI HỌC :
- Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ trung ương đảng họp hội nghị mở rộng và chỉ thị:
+ Xác định kẻ thù chính, cụ thể trước mắt là phát xít Nhật
+ Ra chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
+Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước
- Từ giữa tháng 3-1945 phong trào đấu tranh vũ trang và những cuộc khởi nghĩa từng phần liên tiếp nổ ra ở nhiều địa phơng
- Ngày 15 – 4 – 1945 hội nghị quân sự Bắc Kì họp thống nhất các lực lượng vũ trang thành VN giải phóng quân, Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập, Khu Giải phóng Việt Bắc ra đời (6-1945) gồm (Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – Thái).
- Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” đã dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo, không khí khởi nghĩa sục sôi trong cả nước.

Bài 23:    TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

I.  Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố.
1. Tình hình thế giới.
? Vào năm 1945 tình hình thế giới có gì đáng chú ý?

BÀI HỌC
-Tại  Châu  Âu:  Phát  Xít Đức  đầu  hàng  đồng  minh không điều kiện (5/1945)
-ở  Châu  á:  quân  phiệt Nhật  đầu  hàng  đồng  minh không điều kiện (8/1945)
2. Trong nước
? Tình hình ở trong nước lúc này ra sao?
? Lúc này đảng ta đã nhận định thời cơ cách mạng đã chín muồi, vậy thời cơ trong cách mạng tháng 8-1945 là gì?
? Tại sao Đảng ta lại quyết định phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước khi quân Nhật đầu hàng đồng minh.

BÀI HỌC
-Quân  Nhật  hoang  mang dao động cực độ.
-Đảng  và   nhân   dân   ta chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng nổi dậy.
=> Ngày 14 và 15/8/1945 hội nghị toàn  quốc của Đảng họp  tại  Tân  Trào (Tuyên Quang)  quyết  định  tổng  khởi nghĩa trong cả nước.
-Ủy ban khởi nghĩa được thành lập và ra quân lệnh số 1
-Ngày 16/8/1945 Đại hội Quốc  dân  họp  ở  Tân  Trào, tiêu  biểu  cho ý chí,  nguyện vọng của toàn dân.
-Lập uỷ ban dân tộc giải phóng  Việt Nam,  do  Hồ  Chí  Minh làm Chủ Tịch, Người gửi thư kêu gọi đồng bào nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
-Chiều  ngày   16/8/1945 giải   phóng   thị   xã    Thái Nguyên.
II. Giành chính quyền ở Hà Nội
? Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào,thắng lợi có ý nghĩa ra sao ?

BÀI HỌC
-Ngày   19/8/1945   khởi nghĩa  thắng  lợi  hoàn  toàn ở Hà Nội.
III.  Giành  chính  quyền trong cả nước.
? Những tỉnh nào giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước .
? Vì sao tổng khởi nghĩa diễn ra giành thắng lợi nhanh chóng.

BÀI HỌC
-Từ  ngày 14 đến 18/8/1945 bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất  trong  cả  nước  là   Bắc Giang,  Hải  Dương,  Hà  Tĩnh, Quảng Nam. 
-Ngày   23/8,   Huế  khởi nghĩa thắng lợi.
-25/8/1945  Sài  Gòn khởi nghĩa thắng lợi .
-28/8/1945    tổng  khởi thành công trong cả nước.
-2/9/1945  Chủ Tịch Hồ Chí Minh  đọc tuyên  ngôn  độc  lập,  khai  sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám:
1. Ý nghĩa lịch sử.
? Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 (trong nước và quốc tế)

BÀI HỌC
a. Trong nước.
 - Là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
- Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - Kỉ nguyên độc lập tự do
b. Quốc tế:
- Là thắng lợi đầu tiên trong thòi đại mới.
- Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, củng cố hòa bình ở ĐNÁ nói riêng , toàn thế giới nói chung.
2. Nguyên nhân thắng lợi.
? Cách mạng háng Tám thành công do những nguyên nhân nào ?

BÀI HỌC
- Dân tộc có truyền thống yêu nước, khi có Đảng Cộng Sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất ngọn cờ cứu nước được mọi người hưởng ứng.
- Khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi
[bookmark: _GoBack]- Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít
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BÀI 25 : KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884 )
I/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần I . Cuộc kháng chiến ở Hà Nội& các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ :
1/ Tình hình Việt Nam sau khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ :
? Tại sao Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây 1867 mà mãi tới 1873 chúng mới đánh Bắc Kỳ?
? Tình hình Việt Nam sau khi pháp đánh chiếm Nam kỳ ?
? Thực dân Pháp đã dùng những biện pháp gì để ổn định Nam kỳ?
? Chính sách đối nội và đối ngoại của Triều đình ra sao ?
 BÀI HỌC:
- Pháp thiết lập bộ máy cai trị làm cơ sở chiếm nốt Các tỉnh miền Tây Nam Kỳ
- Triều đình nhà Nguyễn tiếp tục chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời
2/ Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần I ( 1873 ) :
? Thực dân Pháp kéo quân ra Bắc Kỳ trong hoàn cảnh nào? Chiến sự ở Bắc kỳ diễn ra như thế nào ?
?Tại sao quân ở Hà Nội đông gấp nhiều lần quân địch mà sao không thắng chúng ?
 BÀI HỌC:
- Thực dân Pháp muốn bành trướng thế lực nhảy vào Bắc Kỳ, lấy cớ đem quân ra Bắc để giải quyết vụ Đuy-puy
- Sáng 20/11/1873 Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội, chưa đầy 1 tháng chúng chiếm được các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định
3 / Kháng chiến ở Hà Nội & các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ ( 1873 – 1879 ) :
? Em hãy trình bày phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội 1873?
? Trong thời kỳ này, quân và nhân dân Hà Nội đã lập nên những chiến thắng điển hình nào ? Em biết gì về chiến thắng đó ?
? Nội dung của điều ước Giáp Tuất 15/3/ 1874? Tại sao nhà Nguyễn lại ký điều ước này 1874 ?
 BÀI HỌC:
- Khi quân Pháp đến Hà Nội nhân dân sẵn sàng chiến đấu, quân Pháp đi tới đâu cũng bị đột kích
- Ngày 21/12/1873 quân Pháp thất bại ở Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết
- 15/3/1874 , triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất. Nội dung điều ước 1874 :
+ Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ
+ Triều đình thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp
II/ Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ II nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882 – 1884 :
1 / Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ II ( 1882 ):
? Vì sao gần 10 năm sau Pháp mới đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ II ? Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần II trong hoàn cảnh nào ?
? Nguyên cớ trực tiếp thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ hai ?
? Sau khi thành Hà Nội thất thủ thái độ của Triều đình Huế ra sao ? Hậu quả của thái độ này ?
 BÀI HỌC:
- Hoàn cảnh:
+ Sau hiệp ước 1874 , Pháp quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kỳ , biến nước ta thành thuộc địa
+ Lấy cớ triều đình vi phạm hiệp ước 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh, Pháp đem quân xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai
- Ngày 25/4/1882 Pháp tấn công thành Hà Nội, đến trưa thành bị thất thủ.
- Sau đó, Pháp chiếm một số nơi khác như: Hòn Gai, Nam Định
2/Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến :
? Phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ 2 ?
? Nhân dân Hà Nội kháng Pháp bằng những biện pháp gì ?
? Em hãy trình bày diễn biến trận Cầu Giấy lần thứ 2 ? Sau chiến thắng trận Cầu Giấy lần thứ 2 tình hình ta và địch như thế nào ?
 BÀI HỌC :
- Nhân dân thực hiện đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm chông, cạm bẫy, đốt nhà tạo thành bức tường lửa chặn giặc
- 19/ 5/ 1883 Quân ta giành thắng lợi trong trận Cầu Giấy lần thứ hai, Ri-vi-e bị giết tại trận
- Triều đình không có quyết tâm dựa vào nhân dân chống giặc à Pháp tấn công Sơn Tây & Thuận An buộc Triều đình Huế đầu hàng
3/Hiệp ước Patơnốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884 ) :
? Tại sao hiệp ươc Patơnốt được ký kết ? Nội dung của hiệp ước Patơnốt ?
 BÀI HỌC :
- Chiều 18/8/1883 Pháp bắt đầu tấn công vào Thuận An
- 20/ 8/ 1883 Pháp đổ bộ lên Thuận An
- 6/6/ 1884 Pháp buộc Triều đình Huế ký bản hiệp ước mới : Hiệp ước Pa-tơ-nốt
 Nhà nước phong kiến Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập đã hoàn toàn sụp đổ

